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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 
	TT 
	Chủ đề 
 
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	
	Mức độ đánh giá 
	
	
	Tổng 
	
	Điểm 

	
	
	
	
	TNKQ 
	Tự luận 
	
	 
	
	 

	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	“Đúng – Sai” 1 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 
	 

	1 
	Chủ đề 
1
	Tự hào về truyền thống quê hương
	2
câu
	
	
	0,5 
câu
	0,5
câu
	 1
câu 
	
	
	
	 2,5
câu 
	0,5
câu  
	1
câu
	 
 

	
	
	
	0,5 đ
	
	
	0,5
đ 
	0,5
 đ 
	1
 đ  
	
	
	
	1 đ  
	 0,5 đ
	1 đ
	 2,5

	2
	Chủ đề 2

	Bảo tồn di sản văn hóa
	3
câu
	2
câu
	
	
	
	
	0,5
câu
	0,25 
câu
	0,25
câu
	3,5 câu 
	2,25
câu 
	0,25
câu
	 

	
	
	
	0,75 đ
	0,5
đ
	
	
	
	
	0,5 đ 
	0,5 đ
	0,5 đ
	1,25 đ 
	1,0 đ 
	0,5 đ 
	2,75

	3 
	Chủ đề 3
 
	Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	3
câu
	2
câu
	
	0,5
câu
	0,5
câu
	 1
câu 
	0,5
câu
	0,25 
câu
	0,25
câu
	3,5 câu 
	2,75
câu 
	1,25
câu
	 

	
	
	
	0,75
đ
	0,5
đ
	
	0,5
đ 
	0,5
 đ 
	1
 đ  
	0,5 đ 
	0,5 đ
	0,5 đ
	1,75
đ 
	1,5
đ 
	 1,5
đ 
	
4,75

	
	
	Tổng số câu 
	 8
	4
	
	1
	1
	2
 
 
	0,5
	0,5
	 1
	8,5
	5,5
	3
	

	
	
	Tổng số điểm 
	3,0
	4,0 
	3,0 
	4,0
	3,0
	3,0
	 

	
	
	Tỉ lệ % 
	30 
	40 
	30 
	40
	30
	30
	100 






   Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dụng đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt 
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá


	
	
	
	
	TNKQ
	TL

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“ Đúng – sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề
1

	Tự hào về truyền thống quê hương

	Biết. Một số truyền thống của quê hương
	
2 câu
NL I,II

	
	
	0,5 câu
NL I,II
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Ý nghĩa của  truyền thống của truyền thống quê hương.
	
	
	
	
	0,5 câu
NL I,II
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Có việc làm cụ thể, phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.
	
	
	
	
	
	1 câu
NL I,II
	
	
	

	2
	Chủ đề 2
	Bảo tồn di sản văn hóa
	Biết: khái niệm di sản văn hoá.
- Một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.
- Quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.
- Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.
	3 câu
NL I,II
	
	
	
	
	
	0,5
Câu NL I, II
	
	

	
	
	
	Hiểu:
- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội.
	
	2 câu
NL II
	
	
	
	
	
	0,25 
Câu NL II, II
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Trình bày được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá.
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25
Câu NL II, III

	2
	Chủ đề
2

	Quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
	Biết biểu hiện, ý nghĩa của quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
	3 câu
NL I,II
	
	
	0,5 câu 
NL I
	
	
	0,5
Câu NL I, II
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu được ý nghĩa của quan tâm, cảm thông chia sẻ.
	
	2 câu
NL II
	
	
	0,5 câu 
NL I
	
	
	0,25
Câu NL II, III
	

	
	
	
	Vận dụng:
Vận dụng: Đánh giá được cách ứng xử của bản thân và mọi người.
	
	
	
	
	
	1 câu 
NL II, III
	
	
	0,25
Câu NL II, III

	
	      Tổng số câu
	
	8
	4
	
	1
	1
	2
	0,5
	0,5
	1

	
	Tổng số điêm
	
	      3.0
	4.0
	                3.0

	
	            Tỷ lệ %
	
	       70%
	                30%


Ghi chú:
I – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH









BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	GIÁO VIÊN
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	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Giáo dục công dân 7
Thời gian: 45 phút ( tiết 9)



MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian phát đề
PHẦN  I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
( Lựa chọn đáp án đúng nhất )
Câu 1: Truyền thống quê hương là gì?
A. Những phong tục tập quán mà người dân bắt buộc phải thực hiện tại địa phương mình.
B. Những giá trị, tập quán, lối sống được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ ở một địa phương.
C. Những quy định pháp luật mà địa phương ban hành, yêu cầu mọi người tự giác tuân theo.
D. Những hoạt động vui chơi giải trí của người dân địa phương, những lễ hội truyền thống quan trọng.
Câu 2: Hành vi nào thể hiện lòng tự hào về truyền thống quê hương?
A. Khoe khoang quá mức để người khác phải công nhận.
B. Nói xấu những nét văn hóa khác với quê mình.
C. Tìm hiểu, giới thiệu với bạn bè về các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.
D. Chỉ quan tâm tới việc phát triển kinh tế, bỏ qua các giá trị truyền thống.
Câu 3: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ là gì?
A. Giúp đỡ khi người khác nhờ và thấy có lợi ích. 
B. Thấu hiểu, đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ với người khác.
C. Luôn tìm hiểu về cuộc sống đời tư của người khác.
D. Giúp đỡ người khác để được khen ngợi, ghi danh.
Câu 4: Hành động nào không thể hiện sự quan tâm, chia sẻ?
A. Hỏi thăm, động viên bạn khi bạn  gặp chuyện buồn.
B. Chú ý lắng nghe khi người khác tâm sự.
C. Phê phán người khác khi không hợp ý mình.
D. Giúp bạn học khi bạn gặp khó khăn.
Câu 5: Cảm thông với người khác giúp chúng ta điều nào sau đây?
A. Có nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp hơn.
B. Dễ dàng được người khác làm theo ý mình.
C. Được mọi người giúp đỡ khi cần thiết.
D. Giảm bớt khoảng cách, tăng tình đoàn kết.
Câu 6: Một bạn bị điểm kém và rất buồn. Việc làm nào sau đây thể hiện sự cảm thông đúng nhất?
A. Cười trêu để bạn quên đi nỗi buồn.
B. Chia sẻ kinh nghiệm học tập và động viên bạn cố gắng hơn.
C. Khuyên bạn bỏ môn đó vì quá khó, tập trung môn bạn có thế mạnh.
D. Kể lại câu chuyện này với các bạn khác để rút kinh nghiệm.
Câu 7: Khi một người hàng xóm bị ốm nặng, cách ứng xử nào phù hợp nhất với tinh thần quan tâm, chia sẻ?
A. Gửi lời hỏi thăm và góp chút tiền giúp đỡ gia đình họ.
B. Tránh gặp để khỏi bị nhờ vả vì mình cũng đâu giàu có.
C. Đến thăm và bàn luận bệnh tình của họ với mọi người.
D.Qua hỏi thăm, gửi quà khi gia đình họ khá giả.
Câu 8. Bảo tồn di sản văn hóa là
A. gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản. 
B. tham quan các di tích lịch sử văn hóa.
C. xây mới các di tích cho phù hợp phong cách hiện đại.
D. sưu tầm cổ vật, bảo vật để thu lợi cho ca nhân.
Câu 9: Hành vi nào dưới đây không giúp bảo tồn di sản văn hóa?
A. Giữ gìn vệ sinh khi tham quan di tích.
B. Tích cực tuyên truyền về giá trị di sản.
C. Khắc, viết tên mình lên di sản để lưu giữ kỉ niệm.
D. Tham gia lễ hội truyền thống một cách văn minh.
Câu 10: Ý nghĩa của việc bảo tồn di sản văn hóa là:
A. Góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. 
B. Làm cho du khách nước ngoài  tuân theo phong tục Việt Nam.
C. Giúp mỗi cá nhân dễ dàng thành công trong cuộc sống.
D. Phục vụ mục đích giải trí cho những người có nhiều tiền.
Câu 11. Hành vi nào sau đây góp phần bảo tồn di sản văn hóa?
A. Vô tư ngồi, leo trèo lên hiện vật vì nghĩ đó là tài sản của công cộng.
B. Chụp ảnh đăng mạng xã hội để nhiều người biết đến di sản văn hóa.
C. Thu thập một số hiện vật nhỏ mang về nhà để lưu giữ làm kỉ niệm.
D. Giữ gìn vệ sinh, không viết vẽ bậy khi tham quan di tích lịch sử. 
Câu 12. Hành vi nào sau đây góp phần bảo tồn di sản văn hóa?
A. Đốt pháo sáng để tạo không khí sôi động trong lễ hội truyền thống. 
B. Vẽ tranh minh họa trên tường di tích để thể hiện tình yêu văn hóa dân tộc.
C. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của di sản.
D. Mua bán hiện vật cổ từ di chỉ khảo cổ học để làm quà lưu niệm cho bạn bè.
PHẦN II. (4.0 điểm)Câu trắc nghiệm đúng sai. Đọc thông tin trả lời đúng hoặc sai vào sau mỗi phương án/ nhận định.
Câu 1. Trong dịp lễ hội của làng, Minh tham gia đoàn rước kiệu, giúp dọn rác sau khi lễ kết thúc. Có bạn rủ Minh bỏ về sớm để chơi game, Minh từ chối và ở lại đến khi công việc xong.
a.Minh đã thể hiện sự tự hào về truyền thống quê hương bằng việc tham gia và giữ gìn vệ sinh lễ hội.
b. Giúp dọn rác sau lễ hội cũng là một cách giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp.
c. Việc Minh từ chối chơi game trong trường hợp này , không liên quan đến tự hào truyền thống quê hương.
d. Ai cũng có thể thực hiện việc tự hào truyền thống quê hương bằng cách tham gia rước kiệu
Câu 2: Trong giờ học lịch sử địa phương, cô giáo yêu cầu học sinh kể về một nhân vật hoặc sự kiện gắn với quê hương. Lan kể về ông ngoại mình, người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ,  Lan tự  thêm  vài chi tiết cho câu chuyện hấp dẫn hơn.
a.Nếu sự thật đơn giản, việc bịa thêm chi tiết thú vị để bạn bè chú ý là chấp nhận được.
b. Lan đã lựa chọn đúng cách để thể hiện tự hào về truyền thống quê hương khi kể về ông ngoại mình.
c. Nếu là Lan em sẽ không chia sẻ về ông ngoại mình để các bạn đỡ trêu.
d. Việc thêm chi tiết không đúng sự thật làm sai lệch truyền thống  thì cần tránh.
Câu 3. Thấy hàng xóm là bác Hòa ốm nặng, gia đình khó khăn. Mẹ của Mai  quyên góp quần áo, tiền và sang hỏi thăm bác. Lúc sang nhà bác Hòa cùng mẹ, Mai chụp ảnh đăng lên mạng với dòng chữ “Ai tốt như mình điểm danh”.
a.Mai đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khi giúp đỡ bác Hòa.
b. Quan tâm, giúp đỡ người khác là không được để ai biết  đến.
c. Việc đăng ảnh kèm lời khoe khoang có thể làm giảm ý nghĩa của hành động chia sẻ.
d. Nếu em là Mai em sẽ cùng mẹ quyên góp đồ để giúp bác và không khoe khoang về điều đó.
Câu 4. Trong lớp, N là học sinh giỏi nhưng hôm nay bạn bị điểm kém môn Công nghệ. T thấy N buồn, giờ ra chơi, T rủ N ra căn-tin mua đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện để N vui hơn. Buổi chiều, T gọi điện rủ Nam sang nhà để cùng ôn bài. Sau đó, T kể với vài bạn khác rằng: “Mình giúp N để sau này N cho mình chép bài.”
a. Việc Tuấn giúp Nam nhưng có mục đích mượn vở khiến hành động đó hoàn toàn không còn giá trị.
b. Quan tâm, chia sẻ với bạn bè có thể bao gồm cả hỗ trợ tinh thần và giúp học tập.
c. Chỉ khi hành động giúp đỡ xuất phát từ mong muốn tốt đẹp thì mới thực sự thể hiện sự quan tâm, chia sẻ. Nếu có mục đích cá nhân thì đừng chia sẻ.
d. Tuấn đã thể hiện sự quan tâm khi chủ động rủ Nam nói chuyện và học cùng.
Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1. ( 1,5 điểm) 
a.Nêu khái niệm di sản văn hóa.
b.Phân tích ý nghĩa của việc bảo tồn di sản văn hóa đối với thế hệ trẻ.
c.Nếu em được tham gia một chuyến tham quan di tích lịch sử - văn hóa, em sẽ làm gì để góp phần bảo tồn di sản đó?
Câu 2. ( 1,5 điểm) 
Trong lớp 7, bạn Minh bị ốm nặng nên phải nghỉ học một thời gian dài. Khi biết tin, một số bạn trong lớp đã đến thăm hỏi, động viên và góp tiền mua sách vở để Minh tiếp tục học tập. Tuy nhiên, cũng có một vài bạn thờ ơ, cho rằng việc đó không liên quan đến mình.
Câu hỏi:
a.Hành động của những bạn đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ Minh thể hiện phẩm chất gì?
b.Vì sao chúng ta cần quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
c.Nếu trong tình huống đó em là bạn cùng lớp của Minh, em sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
































	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Giáo dục công dân 7
Thời gian làm bài: 45 phút 


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) 
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	C


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
* Mỗi ý đúng được 0.25 điểm. 
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	S
	S

	2
	S
	Đ
	S
	Đ

	3
	S
	S
	Đ
	Đ

	4
	S
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm)
a. Di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền qua nhiều thế hệ (ví dụ: di tích lịch sử, lễ hội, phong tục tập quán, tác phẩm nghệ thuật…).
b.Bảo tồn di sản văn hóa giúp giữ gìn bản sắc dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần phát triển du lịch, giao lưu văn hóa quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước.
c.Khi tham quan di tích, em có thể: giữ gìn vệ sinh, không vẽ bậy hay phá hoại, tuân thủ hướng dẫn của ban quản lý, tích cực tuyên truyền bạn bè cùng giữ gìn. Có thể chụp ảnh, ghi chép để học tập nhưng cần hành xử văn minh, thể hiện sự trân trọng đối với di sản.
Câu 2: ( 1,5 điểm)
a.Hành động của các bạn thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với bạn bè.
VD: Các bạn đã thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với bạn Minh.
b.Quan tâm, cảm thông, chia sẻ giúp mọi người gắn bó, yêu thương, tạo động lực vượt qua khó khăn. Giúp xây dựng tập thể đoàn kết, nhân ái, văn minh.
c.Học sinh nêu được hành động cụ thể phù hợp:
- Đến thăm hỏi, động viên Minh.
- Cùng góp sách vở, đồ dùng học tập.
- Giúp Minh ghi chép lại bài học hoặc giảng lại bài khi bạn quay lại lớp.
- Có thể liên lạc, nhắn tin động viên.

BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA
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